
TT Chức danh 
chuyên môn Phạm vi chuyên môn Cấp mới/điều chỉnh

I Bác sỹ
1 Y khoa Cấp mới
2 Y học cổ truyền Cấp mới
3 Y học dự phòng Cấp mới
4 Răng Hàm Mặt Cấp mới
5 Chuyên khoa nội khoa Cấp mới, Điều chỉnh
6 Chuyên khoa ngoại khoa Cấp mới, Điều chỉnh
7 Chuyên khoa Phụ sản Cấp mới, Điều chỉnh
8 Chuyên khoa nhi khoa Cấp mới, Điều chỉnh
9 Chuyên khoa Phục hồi chức năng Điều chỉnh
II Y sỹ
10 Y sỹ đa khoa Cấp mới
11 Y sỹ YHCT Cấp mới
III Điều dưỡng
12 Điều dưỡng (Trung cấp, cao đẳng, đại học) Cấp mới
IV Hộ sinh
13 Hộ sinh (Trung cấp, cao đẳng, đại học) Cấp mới
V Kỹ thuật Y
14 Xét nghiệm Y học (Trung cấp, cao đẳng, đại học) Cấp mới
15 Hình ảnh Y học (Trung cấp, cao đẳng, đại học) Cấp mới
16 Phục hồi chức năng (Trung cấp, cao đẳng, đại học) Cấp mới

Tổng số chức danh chuyên môn: 16

   (Ban hành kèm theo Bản công bố số 133/BVĐKLG ngày 01/04/2026 của BVĐK Lạng Giang)

PL1. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN THỰC HÀNH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 
KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH



Tổng số người đủ đk HDTH: 115.  Tổng số người thực hành tiếp nhận tối đa tại 1 thời điểm: 109x5=545

TT Họ tên người 
HDTH

Văn bằng, chứng 
chỉ

Số giấy phép hành 
nghề, ngày cấp 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 

Hướng dẫn 
thực hành 
chức danh 
chuyên môn 

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Bác sĩ Y khoa

1 Nguyễn Đức Mạnh Thạc sỹ y khoa 001613/BG-CCHN 
ngày cấp 25/10/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

2 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

3 Đào Duy Trường Bác sĩ đa khoa, 
BSCKI HSCC 

005747/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

4 Nguyễn Thị Yến Bác sĩ Y đa khoa 006969/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

5 Trần Thị Loan Bác sĩ Y đa khoa 0005016/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

6 Nguyễn Thị Cẩm 
Trang Bác sĩ đa khoa 008410/BG-CCHN, 

ngày 21/04/2022 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

7 Nguyễn Thị Mười Bác sĩ đa khoa 0005019/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

8 Hoàng Thuỳ Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI Nội khoa

0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

9 Nguyễn Anh Dũng Bác sĩ Y đa khoa 007595/BG-CCHN cấp 
ngày 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

10 Nguyễn Thị Như 
Ngọc Bác sĩ Y đa khoa 007596/BG-CCHN 

ngày cấp 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

11 Nguyễn Thị Phương 
Thúy

Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI Nhi khoa 

006970/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
   ( Kèm theo Bản công bố số 133/BVĐKLG ngày 01/04/2026 của BVĐK Lạng Giang)

Phạm vi hành nghề được cấp 
(chức danh, phạm vi chuyên 

môn)



12 Lương Ngọc Phú Bác sĩ Đa khoa; 
BSCKI Nội

002115/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 

6182/QĐ-SYT ngày 
27/10/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Ngoại - 
Sản

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

13 Nguyễn Thị Hiếu Bác sĩ đa khoa 007605/BG-CCHN cấp 
ngày 15/05/2020 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

14 Phùng Thị Loan Bác sĩ đa khoa 006188/BG-CCHN cấp 
ngày 11/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

15 Nguyễn Trần Giáp Bác sĩ Y khoa 007794/BG - CCHN 
cấp ngày 06/10/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

16 Nguyễn Văn Hiểu BSCKI Ngoại khoa 006967/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

17 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

18 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

19 Bùi Minh Đức Bác sĩ Y đa khoa 007928/BG-CCHN cấp 
ngày 26/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

20 Phùng Minh Lực Bác sĩ Y khoa 008123/BG-CCHN cấp 
ngày 09/07/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản.
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

21 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

22 Tăng Văn Hậu BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

001591/BG-CCHN. 
Ngày cấp 08/10/2013; 
QĐ bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
số 4010/QĐ- SYT cấp 

ngày 10/06/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội- Nhi. 
Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh.

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

23 Lê Thị Thêm BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

0002934/BG-CCHN 
cấp ngày 09/10/2014 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

24 Ngô Thị Thuận Bác sĩ đa khoa 002148/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa



25 Vũ Thị Thanh Nhàn Bác sĩ Y đa khoa 006322/BG-CCHN 
ngày cấp 08/11/2021 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

26 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Bác sĩ Y khoa

2. Bác sĩ Y học cổ truyền

1 Lê Trí Tín

Thạc Sĩ Y học cổ 
truyền, Chứng chỉ 
CK đinh hướng 
chuyên ngành Phục 
hồi chức năng

005705/BG-CCHN cấp 
ngày 23/09/2016 và QĐ 
bổ sung PVHĐCM số 

1329/QĐ-SYT cấp ngày 
14/10/2020

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học cổ 
truyền

2 Nguyễn Thị Huyền 
Trang

BSCKI Y học cổ 
truyền 

006321/BG-CCHN Cấp 
ngày 31/7/2017 Bác sĩ

Khám bệnh chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học cổ 
truyền

3 Hoàng Thị Thanh Tú BSCKI Y học cổ 
truyền 

007135/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 Bác sĩ

Khám bệnh chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyền

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học cổ 
truyền

3. Bác sĩ Y học dự phòng

1 Nguyễn Đức Mạnh Thạc sỹ y khoa 001613/BG-CCHN 
ngày cấp 25/10/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần 

Bác sĩ Y học dự 
phòng

2 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

3 Đào Duy Trường Bác sĩ đa khoa, 
BSCKI HSCC 

005747/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

4 Nguyễn Thị Yến Bác sĩ Y đa khoa 006969/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

5 Trịnh Đăng Trường Bác sĩ y khoa 008551/ BG-CCHN cấp 
ngày 12/08/2022 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

6 Trần Thị Loan Bác sĩ Y đa khoa 0005016/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

7 Nguyễn Thị Vân 
Anh Bác sĩ y khoa 008385/BG-CCHN cấp 

ngày 04/04/2022 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng



8 Nguyễn Thị Cẩm 
Trang Bác sĩ đa khoa 008410/BG-CCHN, 

ngày 21/04/2022 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

9 Nguyễn Thị Mười Bác sĩ đa khoa 0005019/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

10 Hoàng Thuỳ Hoa BSCKI Nội khoa 0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

11 Nguyễn Anh Dũng Bác sĩ Y đa khoa 007595/BG-CCHN cấp 
ngày 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

12 Nguyễn Thị Như 
Ngọc Bác sĩ Y đa khoa 007596/BG-CCHN 

ngày cấp 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

13 Nguyễn Thị Phương 
Thúy BSCKI Nhi khoa 006970/BG-CCHN cấp 

ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

14 Nguyễn Thị Ngọc 
Anh Bác sĩ Y đa khoa 006320/BG-CCHN cấp 

ngày 20/12/2019 Bác sĩ
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
TMH

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

15 Lương Ngọc Phú BSCKI Nội

002115/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 

6182/QĐ-SYT ngày 
27/10/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Ngoại - 
Sản

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

16 Nguyễn Thị Hiếu Bác sĩ đa khoa 007605/BG-CCHN cấp 
ngày 15/05/2020 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

17 Đồng Thị Huyền 
Linh Bác sĩ Y khoa  008244/BG-CCHN 

(18/10/2021) Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa. 

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

18 Bế Thị Huyền Bác sĩ y khoa 008443/BG-CCHN cấp 
ngày 03/11/2022 Bác sĩ Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

19 Phùng Thị Loan Bác sĩ đa khoa 006188/BG-CCHN cấp 
ngày 11/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

20 Nguyễn Trần Giáp Bác sĩ Y khoa 007794/BG - CCHN 
cấp ngày 06/10/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

21 Nguyễn Văn Hiểu BSCKI Ngoại khoa 006967/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

22 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng



23 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

24 Bùi Minh Đức Bác sĩ Y đa khoa 007928/BG-CCHN cấp 
ngày 26/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

25 Phùng Minh Lực Bác sĩ Y khoa 008123/BG-CCHN cấp 
ngày 09/07/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản.
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

26 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

27 Tăng Văn Hậu BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

001591/BG-CCHN. 
Ngày cấp 08/10/2013; 
QĐ bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
số 4010/QĐ- SYT cấp 

ngày 10/06/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội- Nhi. 
Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh.

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

28 Lê Thị Thêm BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

0002934/BG-CCHN 
cấp ngày 09/10/2014 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

29 Ngô Thị Thuận Bác sĩ đa khoa 002148/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

30 Vũ Thị Thanh Nhàn Bác sĩ Y đa khoa 006322/BG-CCHN 
ngày cấp 08/11/2021 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

31 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Y học dự 
phòng

1 Đặng Văn Hậu BSCKII Răng hàm 
mặt

000426/BG-CCHN 
ngày cấp 08/02/2013 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
RHM

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần BS RHM

2 Lê Văn Sinh BSCKI RHM 0005068/BG-CCHN 
cấp ngày 04/12/2015 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
RHM

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần BS RHM

5.1. Đã có CCHN, có thêm văn bằng chuyên khoa Nội mà thời gian cấp văn bằng chuyên khoa đã quá 24 tháng

4. Bác sĩ Răng hàm mặt

5. Bác sĩ Chuyên khoa Nội khoa



1 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

2 Hoàng Thuỳ Hoa BSCKI Nội khoa 0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

3 Lương Ngọc Phú BSCKI Nội

002115/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 

6182/QĐ-SYT ngày 
27/10/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Ngoại - 
Sản

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

1 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

2 Đào Duy Trường Bác sĩ đa khoa, 
BSCKI HSCC 

005747/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

3 Nguyễn Thị Yến Bác sĩ Y đa khoa 006969/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

4 Trần Thị Loan Bác sĩ Y đa khoa 0005016/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

5 Nguyễn Thị Cẩm 
Trang Bác sĩ đa khoa 008410/BG-CCHN, 

ngày 21/04/2022 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

6 Nguyễn Thị Mười Bác sĩ đa khoa 0005019/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

7 Hoàng Thuỳ Hoa BSCKI Nội khoa 0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

8 Nguyễn Anh Dũng Bác sĩ Y đa khoa 007595/BG-CCHN cấp 
ngày 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

9 Nguyễn Thị Như 
Ngọc Bác sĩ Y đa khoa 007596/BG-CCHN 

ngày cấp 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

10 Nguyễn Thị Phương 
Thúy BSCKI Nhi khoa 006970/BG-CCHN cấp 

ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

11 Lương Ngọc Phú BSCKI Nội

002115/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 

6182/QĐ-SYT ngày 
27/10/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Ngoại - 
Sản

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

5.2. Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Nội khoa; thời gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên



12 Nguyễn Thị Hiếu Bác sĩ đa khoa 007605/BG-CCHN cấp 
ngày 15/05/2020 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

13 Phùng Thị Loan Bác sĩ đa khoa 006188/BG-CCHN cấp 
ngày 11/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

14 Nguyễn Trần Giáp Bác sĩ Y khoa 007794/BG - CCHN 
cấp ngày 06/10/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

15 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nội

1 Nguyễn Văn Hiểu BSCKI Ngoại khoa 006967/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

2 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

1 Nguyễn Đức Mạnh Thạc sỹ y khoa 001613/BG-CCHN 
ngày cấp 25/10/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần 

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

2 Nguyễn Văn Hiểu BSCKI Ngoại khoa 006967/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

3 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

4 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

5 Bùi Minh Đức Bác sĩ Y đa khoa 007928/BG-CCHN cấp 
ngày 26/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

6 Phùng Minh Lực Bác sĩ Y khoa 008123/BG-CCHN cấp 
ngày 09/07/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản.
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Ngoại

1 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

7. Bác sĩ Chuyên khoa Phụ sản
7.1. Đã có CCHN, có thêm văn bằng chuyên khoa Sản phụ khoa mà thời gian cấp văn bằng chuyên khoa đã quá 24 tháng

6. Bác sĩ Chuyên khoa Ngoại khoa
6.1. Đã có CCHN, có thêm văn bằng chuyên khoa Ngoại mà thời gian cấp văn bằng chuyên khoa đã quá 24 tháng

6.2. Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Ngoại khoa; thời gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên



2 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

1 Nguyễn Đức Mạnh Thạc sỹ y khoa 001613/BG-CCHN 
ngày cấp 25/10/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần 

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

2 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

3 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

4 Bùi Minh Đức Bác sĩ Y đa khoa 007928/BG-CCHN cấp 
ngày 26/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

5 Phùng Minh Lực Bác sĩ Y khoa 008123/BG-CCHN cấp 
ngày 09/07/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản.
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

6 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phụ sản

1 Nguyễn Thị Phương 
Thúy BSCKI Nhi khoa 006970/BG-CCHN cấp 

ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

1 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

2 Đào Duy Trường Bác sĩ đa khoa, 
BSCKI HSCC 

005747/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

3 Nguyễn Thị Yến Bác sĩ Y đa khoa 006969/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

4 Trần Thị Loan Bác sĩ Y đa khoa 0005016/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

5 Nguyễn Thị Cẩm 
Trang Bác sĩ đa khoa 008410/BG-CCHN, 

ngày 21/04/2022 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

6 Nguyễn Thị Mười Bác sĩ đa khoa 0005019/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

8.2. Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Nhi khoa; thời gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên

7.2. Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Sản phụ khoa; thời gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên

8. Bác sĩ Chuyên khoa Nhi khoa
8.1. Đã có CCHN, có thêm văn bằng chuyên khoa Nhi khoa mà thời gian cấp văn bằng chuyên khoa đã quá 24 tháng



7 Hoàng Thuỳ Hoa BSCKI Nội khoa 0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

8 Nguyễn Anh Dũng Bác sĩ Y đa khoa 007595/BG-CCHN cấp 
ngày 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

9 Nguyễn Thị Như 
Ngọc Bác sĩ Y đa khoa 007596/BG-CCHN 

ngày cấp 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

10 Nguyễn Thị Phương 
Thúy BSCKI Nhi khoa 006970/BG-CCHN cấp 

ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

11 Nguyễn Thị Hiếu Bác sĩ đa khoa 007605/BG-CCHN cấp 
ngày 15/05/2020 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

12 Phùng Thị Loan Bác sĩ đa khoa 006188/BG-CCHN cấp 
ngày 11/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

13 Nguyễn Trần Giáp Bác sĩ Y khoa 007794/BG - CCHN 
cấp ngày 06/10/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

14 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Nhi khoa

1 Lê Trí Tín

Thạc Sĩ Y học cổ 
truyền, Chứng chỉ 
CK đinh hướng 
chuyên ngành Phục 
hồi chức năng

005705/BG-CCHN cấp 
ngày 23/09/2016 và QĐ 
bổ sung PVHĐCM số 

1329/QĐ-SYT cấp ngày 
14/10/2020

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ Chuyên 
khoa Phục hồi 
chức năng

1 Nguyễn Đức Mạnh Thạc sỹ y khoa 001613/BG-CCHN 
ngày cấp 25/10/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

2 Thân Thị Hoa Bác sĩ đa khoa; 
BSCKI nội

002136/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

nội nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

3 Đào Duy Trường Bác sĩ đa khoa, 
BSCKI HSCC 

005747/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

4 Nguyễn Thị Yến Bác sĩ Y đa khoa 006969/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Phục hồi chức năng; thời gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên

10. Y sĩ Đa khoa

9. Bác sĩ Chuyên khoa Phục hồi chức năng



5 Trịnh Đăng Trường Bác sĩ y khoa 008551/ BG-CCHN cấp 
ngày 12/08/2022 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

6 Trần Thị Loan Bác sĩ Y đa khoa 0005016/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

7 Nguyễn Thị Vân 
Anh Bác sĩ y khoa 008385/BG-CCHN cấp 

ngày 04/04/2022 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

8 Nguyễn Thị Cẩm 
Trang Bác sĩ đa khoa 008410/BG-CCHN, 

ngày 21/04/2022 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

9 Nguyễn Thị Mười Bác sĩ đa khoa 0005019/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi, 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

10 Hoàng Thuỳ Hoa BSCKI Nội khoa 0005015/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

11 Nguyễn Anh Dũng Bác sĩ Y đa khoa 007595/BG-CCHN cấp 
ngày 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

12 Nguyễn Thị Như 
Ngọc Bác sĩ Y đa khoa 007596/BG-CCHN 

ngày cấp 04/05/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 
Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

13 Nguyễn Thị Phương 
Thúy BSCKI Nhi khoa 006970/BG-CCHN cấp 

ngày 13/09/2018 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội - Nhi

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

14 Nguyễn Thị Ngọc 
Anh Bác sĩ Y đa khoa 006320/BG-CCHN cấp 

ngày 20/12/2019 Bác sĩ
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
TMH

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

15 Lương Ngọc Phú BSCKI Nội

002115/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 

6182/QĐ-SYT ngày 
27/10/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Ngoại - 
Sản

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

16 Nguyễn Thị Hiếu Bác sĩ đa khoa 007605/BG-CCHN cấp 
ngày 15/05/2020 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

17 Đồng Thị Huyền 
Linh Bác sĩ Y khoa  008244/BG-CCHN 

(18/10/2021) Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa. 

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

18 Bế Thị Huyền Bác sĩ y khoa 008443/BG-CCHN cấp 
ngày 03/11/2022 Bác sĩ Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

19 Phùng Thị Loan Bác sĩ đa khoa 006188/BG-CCHN cấp 
ngày 11/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

20 Nguyễn Trần Giáp Bác sĩ Y khoa 007794/BG - CCHN 
cấp ngày 06/10/2020 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa



21 Nguyễn Văn Hiểu BSCKI Ngoại khoa 006967/BG-CCHN cấp 
ngày 13/09/2018 Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

22 Ngô Thị Tình BSCKI Sản phụ 
khoa 

002116/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

23 Phạm Hồng Duyên BSCKI Ngoại khoa 006319/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2017 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

24 Bùi Minh Đức Bác sĩ Y đa khoa 007928/BG-CCHN cấp 
ngày 26/01/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

25 Phùng Minh Lực Bác sĩ Y khoa 008123/BG-CCHN cấp 
ngày 09/07/2021 Bác sĩ Khám chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản.
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

26 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

27 Tăng Văn Hậu BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

001591/BG-CCHN. 
Ngày cấp 08/10/2013; 
QĐ bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
số 4010/QĐ- SYT cấp 

ngày 10/06/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội- Nhi. 
Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh.

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

28 Lê Thị Thêm BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

0002934/BG-CCHN 
cấp ngày 09/10/2014 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

29 Ngô Thị Thuận Bác sĩ đa khoa 002148/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

30 Vũ Thị Thanh Nhàn Bác sĩ Y đa khoa 006322/BG-CCHN 
ngày cấp 08/11/2021 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

31 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần Y sĩ Đa khoa

11. Y sĩ Y học cổ truyền



1 Lê Trí Tín

Thạc Sĩ Y học cổ 
truyền, Chứng chỉ 
CK đinh hướng 
chuyên ngành Phục 
hồi chức năng

005705/BG-CCHN cấp 
ngày 23/09/2016 và QĐ 
bổ sung PVHĐCM số 

1329/QĐ-SYT cấp ngày 
14/10/2020

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Y sĩ Y học cổ 
truyền

2 Nguyễn Thị Huyền 
Trang

BSCKI Y học cổ 
truyền 

006321/BG-CCHN Cấp 
ngày 31/7/2017 Bác sĩ

Khám bệnh chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Y sĩ Y học cổ 
truyền

3 Hoàng Thị Thanh Tú BSCKI Y học cổ 
truyền 

007135/BG-CCHN cấp 
ngày 30/01/2019 Bác sĩ

Khám bệnh chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyền

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Y sĩ Y học cổ 
truyền

1 Nguyễn Ngọc An CKI Điều dưỡng 002141/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

2 Nguyễn Quang Sơn Cử nhân Điều 
dưỡng 

002152/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

3 Nguyễn Thị Thu Hà Cử nhân Điều 
dưỡng 

0005010/BG-CCHN 
ngày cấp 11/11/2015

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

4 Phạm Tuấn Dũng Cử nhân Điều 
dưỡng 

005748/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

5 Vi Thị Vân Cử nhân Điều 
dưỡng 

0002929/BG-CCHN 
cấp ngày 09/10/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

6 Đỗ Xinh Hằng Cử nhân Điều 
dưỡng 

002140/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Huyền Cử nhân Điều 
dưỡng 

008600/BG-CCHN cấp 
ngày 06/09/2022

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

8 Vũ Thị Mai Cao đẳng Điều 
dưỡng 

0002926/BG- CCHN 
cấp ngày 09/10/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

9 Hoàng Văn Mát Cử nhân Điều 
dưỡng 

002189/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

10 Hà Thị Hinh Cử nhân Điều 
dưỡng 

006438/BG-CCHN 
ngày cấp 25/8/2017

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

11 Hoàng Thị Hải Yến Cử nhân Điều 
dưỡng 

0002928/BG-CCHN 
ngày cấp 09/10/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

12. Điều dưỡng



12 Phan Thị Ngọc Cử nhân Điều 
dưỡng 

0002927/BG-CCHN 
ngày cấp 09/10/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Mây Cử nhân Điều 
dưỡng 

0004369/BG- CCHN 
cấp ngày 07/07/2015

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

14 Nguyễn Thị Hải Cử nhân Điều 
dưỡng 

002180/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

15 Thân Thị Lâm Cử nhân Điều 
dưỡng 

007302/BG-CCHN cấp 
ngày 19/07/2019

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

16 Bùi Thị Hương Cử nhân Điều 
dưỡng 

006812/BG-CCHN 
(26/4/2018)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

17 Hoàng Thị Huê Cử nhân Điều 
dưỡng 

005198/TNG-CCHN 
cấp ngày 26/09/2019

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

18 Hoàng Thị Hiền Cử nhân Điều 
dưỡng 

0005017/BG-CCHN 
ngày cấp 11/11/2015

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

19 Tạ Thanh Dung Cử nhân Điều 
dưỡng 

007300/BG-CCHN cấp 
ngày 19/07/2019

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

20 Đồng Thị Bình Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002127/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

21 Lưu Thị Loan Cao đẳng Điều 
dưỡng 

0002448/BG-CCHN 
ngày cấp 18/02/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

22 Nguyễn Thị Hồng 
Chiên

Cao đẳng Điều 
dưỡng 

0002459/BG-CCHN 
cấp ngày 18/02/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

23 Cao Thị Mai Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002109/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

24 Đào Diệu Thuý Cử nhân Điều 
dưỡng 

006437/BG-CCHN Cấp 
ngày 25/8/2017

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

25 Tống Thị Lan Anh Cử nhân Điều 
dưỡng 

002146/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

26 Hoàng Thị Quyên Cử nhân Điều 
dưỡng 

002138/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

27 Nguyễn Thị Nhung Cử nhân Điều 
dưỡng 

002122/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

28 Huỳnh Thị Nga Cử nhân Điều 
dưỡng 

005750/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

29 Trần Thị Trang Cử nhân Điều 
dưỡng 

0004117/BG-CCHN 
(13/05/2015)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng



30 Hà Thị Thu Huyền Cử nhân Điều 
dưỡng 

007306/BG-CCHN cấp 
ngày 31/07/2019

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

31 Hoàng Thị Nga Cử nhân Điều 
dưỡng 

002185/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

32 Quách Kiều Oanh Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002120/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

33 Đồng Thị Hoan Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002119/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

34 Nguyễn Thương 
Giang

Cử nhân Điều 
dưỡng 

002181/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

35 Nguyễn Thị Huê Cử nhân Điều 
dưỡng 

002123/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

36 Lê Thị Hà Cử nhân Điều 
dưỡng 

006246/BG-CCHN cấp 
ngày 03/07/2017

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

37 Nguyễn Thị Yến Cử nhân Điều 
dưỡng 

002124/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

38 Phạm Thị Hiền Cao đẳng Điều 
dưỡng 

005468/BG-CCHN 
(10/06/2016)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

39 Bùi Thị Nga Cử nhân Điều 
dưỡng 

002188/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

40 Đồng Thị Hiền Cử nhân Điều 
dưỡng 

002126.BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

41 Nguyễn Thị Lan Cử nhân Điều 
dưỡng 

000687/LS-CCHN 
(24/05/2017)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

42 Đặng Hoàng Thái Cử nhân Điều 
dưỡng 

002112/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

43 Nguyễn Thị Phượng Cử nhân Điều 
dưỡng 

005752/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

44 Nguyễn Thị Thiện Cử nhân Điều 
dưỡng 

002167/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

45 Nguyễn Mạnh Tuấn Cử nhân Điều 
dưỡng 

002169/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

46 Phạm Minh Nam Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002142/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)



47 Phùng Thị Hiếu Cao đẳng điều 
dưỡng GMHS

QY020084/CCHN-BQP 
cấp ngày 31/12/2020

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần

Điều dưỡng 
GMHS (CĐ, 
TC)

48 Hoàng Thị Dương Cử nhân Điều 
dưỡng 

002162/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

49 Trương Thị Nguyệt
Cử nhân Điều 
dưỡng chuyên 
ngành phụ sản

002114/BG-CCHN 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần

Điều dưỡng 
chuyên ngành 
phụ sản

50 Hoàng Thị Hướng
Cử nhân Điều 
dưỡng chuyên 
ngành phụ sản

002160/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần

Điều dưỡng 
chuyên ngành 
phụ sản

51 Đỗ Thị Hương Cao đẳng điều 
dưỡng

002158/BG-CCHN 
ngày cấp 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

52 Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Cao đẳng điều 
dưỡng 

002155/BG-CCHN, 
ngày cấp 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

53 Nguyễn Thị Oanh Cử nhân Điều 
dưỡng 

002113/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

54 Nguyễn Thị Yên Cao đẳng Điều 
dưỡng 

0002931/BG-CCHN 
ngày cấp 09/10/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

55 Đồng Thị Cải Cử nhân Điều 
dưỡng 

002174/BG - CCHN 
cấp ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

56 Trần Thị Kim Hào Cử nhân Điều 
dưỡng 

0002920/BG-CCHN 
ngày cấp 18/09/2014

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

57 Đinh Thị Lan Cử nhân Điều 
dưỡng 

002175/BG-CCHN 
(16/12/2013)

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

58 Nguyễn Quang Duẩn CKI Điều dưỡng  002190/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

59 Phan Văn Thức Cử nhân Điều 
dưỡng 

005749/BG-CCHN cấp 
ngày 18/10/2016

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần Điều dưỡng

60 Nguyễn Thị Yến Cao đẳng Điều 
dưỡng 

002145/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Điều 
dưỡng Điều dưỡng từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng 
(CĐ, TC)

1 Nguyễn Văn Học Thạc sĩ sản phụ 
khoa 

0005018/BG-CCHN 
cấp ngày 11/11/2015 Bác sĩ

Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa- KHHGĐ

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Hộ sinh (ĐH, 
CĐ, TC)

13. Hộ sinh



2 Phạm Thị Huyền Cao đẳng hộ sinh 002165/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Hộ sinh Quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Hộ sinh (CĐ, 
TC)

3 Nhữ Thị Huyền Cao đẳng hộ sinh 0003366/BG-CCHN 
(13/02/2015) Hộ sinh Quy định tại thông tư 

số 12/20211/TT-BYT 
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Hộ sinh (CĐ, 
TC)

4 Đỗ Thị Ngọc Lan CĐ Hộ sinh 030999/HNO-CCHN 
(24/09/2020) Hộ sinh

Quy định tại quyết 
định số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV 

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Hộ sinh (CĐ, 
TC)

5 Nguyễn Thị Hằng 
Nga Cao đẳng hộ sinh 005470/BG-CCHN cấp 

ngày 15/03/2018 Hộ sinh

Quy định tại Thông tư 
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Hộ sinh (CĐ, 
TC)

1 Nguyễn Hồng 
Hương

BSCKI chuyên 
ngành xét nghiệm y 
học

006418/BG-CCHN cấp 
ngày 25/08/2017 và 

1973/QĐ-SYT cấp ngày 
27/12/2018 cấp bổ sung

Bác sĩ
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, Chuyên 
khoa xét nghiệm 

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y Xét 
nghiệm Y học

2 Hoàng Thị Thìn Cử nhân xét 
nghiệm y học

006323/BG-CCHN cấp 
ngày 31/7/2017

Kỹ 
thuật Y

Chuyên khoa xét 
nghiệm

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y Xét 
nghiệm Y học

3 Vương Hồng Vân Cử nhân kỹ thuật 
xét nghiệm y học 

002153/BG-CCHN cấp 
ngày 07/06/2022

Kỹ 
thuật Y

Chuyên khoa xét 
nghiệm

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y Xét 
nghiệm Y học

4 Phạm Thị Trình Cử nhân xét 
nghiệm y học 

002154/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013

Kỹ 
thuật Y KTV xét nghiệm từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần
Kỹ thuật Y Xét 
nghiệm Y học

5 Nguyễn Thị Thúy Cử nhân xét 
nghiệm y học 

0003368/BG-CCHN 
cấp ngày 18/01/2022

Kỹ 
thuật Y

Chuyên khoa xét 
nghiệm

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y Xét 
nghiệm Y học

1 Tăng Văn Hậu BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

001591/BG-CCHN. 
Ngày cấp 08/10/2013; 
QĐ bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
số 4010/QĐ- SYT cấp 

ngày 10/06/2016

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội- Nhi. 
Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh.

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

2 Lê Thị Thêm BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

0002934/BG-CCHN 
cấp ngày 09/10/2014 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

14. Kỹ thuật Y Xét nghiệm Y học

15. Kỹ thuật Y Hình ảnh Y học



3 Ngô Thị Thuận Bác sĩ đa khoa 002148/BG-CCHN cấp 
ngày 16/12/2013 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

4 Vũ Thị Thanh Nhàn Bác sĩ Y đa khoa 006322/BG-CCHN 
ngày cấp 08/11/2021 Bác sĩ Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh
từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

5 Trần Thu Hiền BSCKI chẩn đoán 
hình ảnh 

008540/BG-CCHN 
ngày cấp 02/08/2022; 
QĐ bổ sung PVHN số 
484/QĐ-SYT cấp ngày 

10/02/2026

Bác sĩ
Khám chữa bệnh hệ 
Nội -nhi, Chuyên 
khoa CĐHA

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

6 Phạm Văn Quang Cử nhân kỹ thuật 
hình ảnh y học 

002157/BG-CCHN, 
ngày cấp 16/12/2013

Kỹ 
thuật Y

Kỹ thuật viên chụp x 
quang

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học

7 Đỗ Trọng Đức Cao đẳng Kỹ thuật 
hình ảnh y học 

0004979/BG-CCHN 
cấp ngày 06/11/2015

Kỹ 
thuật Y

Kỹ thuật viên chẩn 
đoán hình ảnh

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
Hình ảnh Y học 
(TC, CĐ)

1 Lê Trí Tín

Thạc Sĩ Y học cổ 
truyền, Chứng chỉ 
CK đinh hướng 
chuyên ngành Phục 
hồi chức năng

005705/BG-CCHN cấp 
ngày 23/09/2016 và QĐ 
bổ sung PVHĐCM số 

1329/QĐ-SYT cấp ngày 
14/10/2020

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
phục hồi chức 
năng

2 Phạm Văn Tú Cử nhân Vật lý trị 
liệu/PHCN  

0002933/BG-CCHN, 
ngày cấp 09/10/2014

Kỹ 
thuật Y

Kỹ thuật viên Phục 
hồi chức năng-Vật lý 
trị liệu

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
phục hồi chức 
năng

3 Đào Thị Hiền Cử nhân phục hồi 
chức năng 

021930/HNO-CCHN 
cấp ngày 04/07/2017

Kỹ 
thuật Y

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng

từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 
đến thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật Y 
phục hồi chức 
năng

16. Kỹ thuật Y phục hồi chức năng



TG 
(tháng) Tại khoa TG 

(tháng) Tại các khoa

1 2 3 4 =7+9 7 8 9 10
I Bác sĩ

1 Y khoa

- Văn bằng bs y khoa (hoặc văn bằng nước ngoài
tương đương)
- Cử nhân y khoa nước ngoài được công nhận
trình độ đại học đã đào tạo bổ sung Bác sĩ y khoa
theo quy định của BYT

12 3 HSCC-CĐ 9

Nội: 02 tháng
Ngoại: 02 tháng
Nhi: 02 tháng
PS-CSSKSS: 02 tháng
Truyền nhiễm: 01 tháng

2 YHCT

- Văn bằng bs YHCT (hoặc Văn bằng nước ngoài
tương đương). 
- VB cử nhân YHCT nước ngoài được Bộ GDĐT
công nhận trình độ đại học + đào tạo bổ sung Bác
sĩ YHCT theo quy định của BYT

12 3 HSCC-CĐ 9 YHCT - PHCN

3 Y học dự phòng Văn bằng bs YHDP hoặc VB nước ngoài được
công nhận tương đương 12 3 HSCC-CĐ 9

Nội: 02 tháng
Ngoại: 02 tháng
Nhi: 02 tháng
PS-CSSKSS: 02 tháng
Truyền nhiễm: 01 tháng

4 Răng hàm mặt

Văn bằng bs RHM (hoặc VB nước ngoài được
công nhận tương đương). Cử nhân y khoa nước
ngoài được công nhận trình độ đại học đã hoàn
thành CT đào tạo bổ sung BS RHM

12 3 HSCC-CĐ 9 Liên chuyên khoa Mắt - 
RHM - TMH

Có một trong các văn bằng sau: chuyên khoa cấp
I, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Nội, Ngoại,
Sản, Nhi. Đã quá 24 tháng kể từ ngày được cấp
văn bằng mà không nộp hồ sơ đề nghị cấp mới/
cấp điều chỉnh phạm vi hành nghề.

12

Đã có CCHN, có thêm chứng chỉ chuyên khoa cơ
bản tương ứng (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, PHCN) thời 
gian đào tạo tối thiểu 9 tháng trở lên

tối thiểu 9 
tháng

tối thiểu 9 tháng (đảm bảo tổng thời gian đào tạo CKCB 
và thực hành thêm đủ 18 tháng) 

Tổng 
TGTH 
(tháng)

Tr. Đó: Hồi sức cấp Tr. đó: chuyên môn KBCB 

12 tháng chuyên khoa tương ứng với văn bằng chuyên 
khoa được đào tạo (Nội, Ngoại, Sản, Nhi)

5

Cấp mới, Cấp 
điều chỉnh (bổ 
sung, thay thế) 
chuyên khoa: 
Nội; Ngoại; Sản; 
Nhi; Phục hồi 
chức năng

PHỤ LỤC  3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 
   (Ban hành kèm theo Bản công bố số 133/BVĐKLG ngày 01/04/2026 của BVĐK Lạng Giang)

TT Chức danh 
chuyên môn

Phạm vi hành 
nghề Yêu cầu về văn bằng chuyên môn



II Y sỹ

6 Đa khoa

- Văn bằng Trung cấp y sỹ cấp trước 1/1/2027
(hoặc VB nước ngoài được công nhận tương
đương)
- VB cao đẳng y sỹ (hoặc VB nước ngoài được
công nhận tương đương)
- VB cử nhân y khoa nước ngoài được công nhận
trình độ đại học. 

9 3 HSCC-CĐ 6
Nội: 02 tháng
Ngoại: 02 tháng
Nhi: 02 tháng

7 Y học cổ truyền

- Văn bằng Trung cấp YHCT (hoặc VB nước
ngoài được công nhận tương đương) cấp trước
01/01/2027. 
- Văn bằng cao đẳng YHCT (hoặc VB nước ngoài
được công nhận tương đương)

9 3 HSCC-CĐ 6 YHCT-PHCN

III Điều dưỡng

8 Điều dưỡng Văn bằng TC, CĐ, ĐH ngành Điều dưỡng (hoặc
VB nước ngoài được công nhận tương đương) 6 1 HSCC-CĐ 5

Nội: 02 tháng
Ngoại: 02 tháng
Nhi: 01 tháng

IV Hộ sinh 

9 Hộ sinh Văn bằng TC, CĐ, ĐH ngành Hộ sinh (hoặc VB
nước ngoài được công nhận tương đương) 6 1 HSCC-CĐ 5 Phụ sản-CSSKSS

V Kỹ thuật y 

10 Xét nghiệm Y học

- Văn bằng Kỹ thuật XNYH trong nước (hoặc
văn bằng đào tạo ở nước được công nhận
tương đương)
'- Văn bằng Cử nhân hóa học, sinh học, dược
sĩ đại học kèm theo chứng nhận đào tạo kỹ
thuật xét nghiệm y học tối thiểu 3 tháng hoặc
văn bằng SĐH về chuyên khoa Xét nghiệm

6 1 HSCC-CĐ 5 Xét nghiệm

11 Hình ảnh Y học Văn bằng Kỹ thuật HAYH trong nước, hoặc văn
bằng đào tạo ở nước được công nhận tương đương 6 1 HSCC-CĐ 5 Chẩn đoán hình ảnh- 

Thăm dò chức năng

12 Phục hồi chức năng

Văn bằng Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng, 
cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân hoạt động trị liệu, 
văn bằng cử nhân ngôn ngữ trị liệu hoặc văn bằng 
nước ngoài được công nhận tương đương

6 1 HSCC-CĐ 5 YHCT - PHCN



- Quá trình thực hành KBCB có lồng ghép tập huấn các quy định pháp luật về KBCB, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, 
an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề theo kế hoạch chung của đơn vị.
- Thời gian thực hành tại các chuyên khoa (cột 10) có thể có sự thay đổi phù hợp với thực tế. Tổng thời gian thực hành cột 7, cột 
9 không thay đổi.
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